
SỞ Y TẾ LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ TÂN UYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên
2. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Giờ hành chính Sáng từ 7h30 -12h00, Chiều từ 13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6;
thường trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

(1) (2) (5) (4) (9) (12)
I  Ban Giám đốc

1 Trịnh Đình Hòa 000942/LCH-
CCHN

 Quản lý và phụ trách chung hoạt động của TTYT.
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Ngoại. Thực

hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được
Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám đốc Sở y tế tỉnh phê

duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính: Sáng từ 7h30 -
12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Giám đốc
TTYT

2  Lê Vũ Cương 0001366/LCH-
CCHN

KCB đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn
theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám

đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Phó Giám
đốc

II  Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Điều dưỡng

3 Nguyễn Trọng Tuấn 0002077/LCH-
CCHN

 KCB y học cổ truyền. Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế

hoặc Giám đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên
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4  Lục Thị Phượng 0001854/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

5  Nguyễn Thị Ngọc
Mai

 000917/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

6 Nguyễn T Hải Anh 000949/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định
tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011

của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp  vụ các ngạch
viên chức hộ sinh

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Phụ trách
Phòng

7 Vũ Thị Yến 000902/LCH-
CCNH

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

III  Khoa Khám bệnh

8 Nguyễn Thị Điệp 000936/LCH-
CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa. Quyết định của TTYT
giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
về Giải phẫu bệnh, Tế bào học; khám chữa bệnh Lao

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

PT Khoa

9  Nguyễn  Minh Thư 0003049/LS-
CCHN

KCB đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn
theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám
đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt. Chứng chỉ KCB Lao

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn
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10 Ngô Thị My 000904/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

11 Đỗ Thị Hoan 000957/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 ĐD trưởng
khoa

12  Lò Thị Ngọc Hà  0002241/LCH-
CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn quy định tại Khoản 1, Điều 4

Thông tư số 35/2019 TT-BYT ngày 30/12/2019 Bộ y
tế quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với

người hành nghề khám chữa bệnh

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

13 Nguyễn Thị Lý 0001616/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - hệ ngoại. Quyết
định 1024/QĐ-TTYT giao nhiệm vụ chịu trách

nhiệm chuyên môn kỹ thuật về Nha khoa cơ bản;
khám chữa bệnh Lao

Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

14 Nguyễn Thị Quỳnh 000897/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều

dưỡng.

Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

15 Hoàng Thị Dung 000934/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

IV  Khoa Chăm sóc sức khỏe  sinh sản/Phụ sản

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn
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16 Nguyễn Thị Minh
Thủy

000941/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản-Phụ-
KHHGĐ. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo
danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế hoạc Giám đốc
Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Siêu âm chẩn sản phụ khoa,

chẩn đoán sàng lọc trước/sau sinh.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Trưởng
Khoa

17 Nguyễn Thị Thùy
Dung

0001870/LCH-
CCHN

KCB đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn
theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám

đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

18 Bùi Thị Hiền 000948/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định
tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011

của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp  vụ các ngạch
viên chức hộ sinh

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

19 Lò Thị Hòa 000950/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định
tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011

của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp  vụ các ngạch
viên chức hộ sinh

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

20 Đào Thị Chăm 000931/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

21 Phạm Thị Lan 000731/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định
tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011

của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp  vụ các ngạch
viên chức hộ sinh

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn
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22  Vì Thị Thiết  0001892/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

23  Ngô Phương Thảo  0001828/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

24  Lã Thị Phượng  0001368/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

V  Khoa Ngoại

25 Hoàng Văn Hùng 0002136/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Ngoại
Khoa; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn quy định

tại Khoản 1 và khoản 2, Điều 4, Thông tư số
35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy
định phạm vi hoạt động chuyên môn đối vơi người

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Phó khoa

26 Nguyễn Hoàng
Trung

0002130/LCH-
CCHN

KCB đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn
theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám

đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

27  Nguyễn Anh Xuân  0001632/LCH-
CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Ngoại Khoa;
thực hiện các kỹ thuật chuyên môn quy định tại

Khoản 1 và khoản 2, Điều 4, Thông tư số
35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy
định phạm vi hoạt động chuyên môn đối vơi người

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



28 Lê Thế Kiên 000947/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

29 Nguyễn Văn Lộc 0001743/LCH-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

30 Phùng Thị Hiến 000898/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

31  Đặng Thị Mơ  000899/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

32  Nguyễn Công
Quyền

 0001821/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

33 Nguyễn Văn Tùng 000922/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

VI  Liên khoa TMH-RHM-Mắt

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



34 Lê Thị Huệ 0001310/LCH-
CCHN

KCB đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn
theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám

đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Trưởng
khoa

35  Phạm Ngọc Hoàng  0001363/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

36 Hoàng Mạnh
Cường

0002159/LCH-
CCHN

Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Tai
Mũi Họng. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn quy
định tại Khoản 1 và khoản 2, Điều 4, Thông tư số

35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy
định phạm vi hoạt động chuyên môn đối vơi người

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Phó khoa

37 Nguyễn Văn Trực 0001794/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

38 Phạm Thị Huyền
Trang

000935/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều

dưỡng.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

39  Nguyễn Thị Nhàn 0001856/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

VII  Khoa Truyền nhiễm

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



40  Nguyễn Thị Hoa  0001428/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định  mã số,

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

PT Khoa

41 Lù Thị Khoa 0001806/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

42 Hoàng Đức Vĩ 000896/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng. Chứng chỉ KTV Xquang cơ bản

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

43 Đinh Thị Huyền 000901/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

44  Nguyễn Thị Hậu 0000909/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

45 Lại Thị Thanh Thúy 000909/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Điều dưỡng
trưởng khoa

VIII  Khoa Nội

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn
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46 Nguyễn Thị Hà 0001869/LCH-
CCHN

KCB đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn
theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám

đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Phó T Khoa

47  Trần Anh Đức 0001364/LCH-
CCHN

KCB đa khoa . Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn
theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám

đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

48 Vàng Văn Dấu 0002188/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn quy định tại Khoản 1, Điều 4,

Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của
Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn
đối vơi người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Chứng nhận Nội soi tiêu hóa cơ bản và tiêu hóa can
thiệp

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

49 Nguyễn Thị Huệ 0001793/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

50 Bùi Văn Khánh 000923/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

51 Nguyễn Thị Huyền 000839/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Điều dưỡng
trưởng khoa

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



52 Phạm Thị Anh 000913/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

53 Nguyễn Thu Hồng  0001814/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

54  Nguyễn Thị Hằng 0001898/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

55  Hoàng Văn Thiện  000838/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

56  Mai Thị Hiền  0001890/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

IX Khoa YHCT - PHCN

57 Nguyễn Viết Bắc 0001869/LCH-
CCHN

Khám chữa bệnh bằng YHCT. Siêu âm chẩn đoán cơ
bản

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Trưởng
Khoa

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn
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58  Vàng Thị Hiệp  0001664/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định  mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ. Thực hiện
KCB PHCN theo Quyết định giao của GĐ TTYT

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

59 Lò Thị Hoan 0001361/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y
tế, Bộ Nội vụ Quy định  mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp y sỹ. Thực hiện KTV PHCN theo Quyết
định giao của GĐ TTYT

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

60 Trần Thị Hoài 0001878/LCH-
CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

61 Đoàn Mạnh Thắng 000933/LCH-
CCHN

 KCB y học cổ truyền. Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế

hoặc Giám đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

62  Đỗ Thị Lợi  0001851/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

X  Khoa Hồi sức cấp cứu

63 Đặng Văn Tú 000940/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê- Hồi
sức. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh

mục được Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt,

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Trưởng
Khoa

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn
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64 Nguyễn Thị Mơ 0001841/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê- Hồi
sức.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Trưởng
khoa

65  Trần Đức Hiếu  0001677/LCH-
CCHN

 KCB chuyên  khoa  Hồi sức cấp cứu. Thực hiện các
kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng
Bộ y tế hoặc Giám đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt; giao

nhiệm vụ thực hiện kỹ thuật Gây mê phẫu thuật

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

66  Trần Trọng Sáu  0001631/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định  mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ; giao nhiệm

vụ thực hiện kỹ thuật Gây mê phẫu thuật

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

67 Phạm Thị Giang 000966/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

68 Trần Thị Uyên 000900/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

69 Trần Văn Cường 000908/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



70 Nguyễn Đức Tính 0001737/LCH-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

71 Nguyễn Chí Danh  0001358/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

72  Nguyễn Thị Mão   000965/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

73  Nguyễn Thị Huyền  000916/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

XI  Khoa Nhi

74  Trần Thanh Lâm 0001784/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 PT khoa

75 Nguyễn Thị Huế 0001740/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định  mã số,

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



76 Nguyễn Thị  Kiều
Lan

000962/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

77 Nguyễn Thị Mến 000967/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

78  Đồng Thị Thư 0001360/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

79  Nguyễn Thanh
Hường

0001791/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

80  Ngô Thu Hà 0001809/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

81  Nguyễn Thị Tươi 0001801/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

XII  Khoa Xét nghiệm - CĐHA

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



82 Trương Thị  Thanh
Hòa

000954/LCH-
CCHN

Thực hiện công việc của xét nghiệm theo Thông tư
số 23/2009 TT-BYT ngày 1/12/2009 của Bộ Y tế về
việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Phó T Khoa

83 Nguyễn Văn Quyết 000953/LCH-
CCHN

 Thực hiện công việc của xét nghiệm theo Thông tư
số 23/2009 TT-BYT ngày 1/12/2009 của Bộ Y tế về
việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

84 Nguyễn Thị Luận 0001860/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên y.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

85 Lê Tiến Dũng 000955/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên y.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

86 Hoàng Đình
Thưởng

001471/LCA-
CCHN

KCB đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn
theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám

đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

87  Trần Công Thìn  0001862/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên y.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



88 Kim Anh Tuấn 001696/LCH-
CCHN

Khám chữa bệnh thông thường. Chứng chỉ định
hướng Chẩn đoán hình ảnh. Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y
tế/Giám đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt và DVKT được

Giám đốc TTYT giao.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

89 Bùi Văn Thuận 0001813/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

XIII Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất

90 Lê Thị Thạch
Huyền

001710/LCH-
CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban
đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

PT Khoa

91  Lò Văn Thanh  000684/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định  mã số,

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

92 Lò Thị Hà 000918/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

93 Nguyễn Thị Hằng 000956/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều

dưỡng.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



94  Bạc Thị Tâm  0001834/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

95 Nguyễn Thị Ninh
001713/LCH-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường trực
ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Nhân viên

XIV  Trạm y tế xã Phúc Khoa

96  Nguyễn Lương Nại 0001845/LCH-
CCHN

  Quản lý hoạt động chung của TYT Phúc Khoa.
Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường

theo quy định tại Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Trạm trưởng

97  Trần Thị Hường  0001798/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

98  Hà Thị Sâm 0001797/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

99  Vũ Thị Dần 0001849/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định
tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011

của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp  vụ các ngạch
viên chức hộ sinh

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



100  Lê Thị Tám  0001795/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

XV  Trạm y tế Mường Khoa

101  Nông Văn Hoàng   0001877/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Phụ trách
Trạm

102  Nguyễn Thị Chiến  0001826/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định
tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011

của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp  vụ các ngạch
viên chức hộ sinh

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

103  Nguyễn Khắc
Cương

 0001789/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

104  Trần Văn Vương  0001830/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

105 Lê Đức Tình 0001357/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y
tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

XVI  Trạm y tế Thân Thuộc 

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



106  Lù Thị Sợi  0001800/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Trạm trưởng

107  Sùng Thị Sua  0001885/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

108  Ngô Thị Thanh  000932/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

109  Vàng Thị Mai  0001853/LCH-
CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy
định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

110 Tòng Văn Dũng 0001739/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

XVII  Trạm y tế Trung Đồng

111  Lò Văn Bình 0001823/LCH-
CCHN

KCB đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn
theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám

đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Trưởng trạm

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



112  Lò Văn Lả  0001887/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Phó trạm

113  Hoàng Thị Tịnh  000926/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

114  Nguyễn Huy
Hoàng

 000919/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

115 Nguyễn Thị Hiền  0001832/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định
tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011

của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp  vụ các ngạch
viên chức hộ sinh

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

XVIII  Trạm y tế xã Pắc Ta

116  Tạ Ngọc Lan  0001816/LCH-
CCHN

 KCB y học cổ truyền. Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế

hoặc Giám đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Trạm trưởng

117  Hà Văn Cảnh  0001896/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



118 Nguyễn Thị Thành 00951/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định
tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011

của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp  vụ các ngạch
viên chức hộ sinh

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

119  Nguyễn Thị Thùy  0001824/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

120  Đỗ Thị Tâm  0001822/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

XIX  Trạm y tế Thị trấn Tân Uyên 

121  Trần Thị Hoàn  0001803/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Trạm trưởng

122  Hán Minh Tân  000921/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

123  Lò Thị Nui  0001836/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



124  Lò Thị Huyền  0001807/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định
tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011

của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp  vụ các ngạch
viên chức hộ sinh

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

125  Nguyễn Thị Hiền  0001799/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

126  Kim Cao Sơn  0001805/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

XX  Trạm y tế xã Nậm Cần

127  Nguyễn Thị Huệ  0001838/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

PT Trạm

128  Lường Văn Toàn  0001311/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân Viên

129 Lò Văn Năm 0001884/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân Viên

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



130  Hoàng Thị Thực 0001846/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định
tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011

của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp  vụ các ngạch
viên chức hộ sinh

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân Viên

XXI  Trạm y tế Nậm Sỏ

131  Lường Văn
Nguyên

 0001881/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Trạm trưởng

132  Nguyễn Văn Công  0001872/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

133  Lò Thị Hiền  0001882/LCH-
CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy
định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

134 Lò Văn Păn 0001883/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

 Nhân viên

XXII  Trạm y tế xã Hố Mít

135  Hà Tiến Quân  0001868/LCH-
CCHN

KCB đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn
theo danh mục được Bộ trưởng Bộ y tế hoặc Giám

đốc Sở y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Trạm trưởng

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



136  Bùi T Hồng Xuyến  0001895/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Phó trạm

137  Vì Thị Cương 0001827/LCH-
CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường
theo quy định tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

138  Sa Thị Nụ  0001897/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

139  Lò T Thanh Phúc 0001847/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định
tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011

của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp  vụ các ngạch
viên chức hộ sinh

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

XXIII  Trạm y tế xã Tà Mít

140 Nguyễn Thị Hồng 0001790/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

PT Trạm

141 Lìm Văn Hậu
0001842/LCH-

CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ

Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



142 Lường Thị Hòa
0001765/LCH-

CCHN

 Tham gia Sơ cấp cứu ban đầu, KCB thông thường theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường trực
ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

 Y sỹ đa khoa

143 Vũ Thanh Thế 000945/LCH -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy
định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức điều

dưỡng

Toàn thời gian. Giờ hành chính
Sáng từ 7h30 - 12h

Chiều từ 13h30 - 17h; Ngoài ra tham gia thường
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo

sự phân công

Nhân viên

Nơi nhận: Tân Uyên, ngày 29 tháng 12 năm 2022
- Sở Y tế; GIÁM ĐỐC
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Trang Thông tin Điện tử Sở Y tế (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHNV-ĐD.

Trịnh Đình Hòa

STT Họ và tên người
hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi
hoạt động chuyên môn**

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi

cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí
chuyên môn
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